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ABSTRACT
LEARN OF HEART FAILURE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH

LYMPHOMA MALIGNANT NON-HODGKIN TREATED WITH CHOP REGIMEN

Objective: Evaluate the condition of heart failure on patients with non-Hodgkin's malignant lymphoma
chemotherapy with CHOP regimen.
Method: We conducted on 36 patients with non-Hodgkin's malignant lymphoma chemotherapy with
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HUYẾT HỌC

TÌM HIỂU BIẾN CHỨNG SUY TIM
Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN

ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT BẰNG PHÁC ĐỒ CHOP

Nguyễn Kim Lưu', Nguyễn Danh Thanh!, Hồ Viết Hoành',
Phạm Đức Lộc', Trần Văn Hạ', Trần Đình Thiết'

TÓM TẶT
Mục tiêu: Đánh giá tình trạng suy tim ở bệnh nhân u lympho ác tính không Hodgkin điều trị hóa chất với
phác đồ CHOP.
Phương pháp: Tiến hành nghiên cứu trên 36 bệnh nhân u lympho ác tính không Hodgkin điều trị hóa chất
với phác đồ CHOP. Tất cả bệnh nhân được tiến hành siêu âm tim. Số liệu được xử lý bằng các phần mềm

Kết quả: Tuổi trung bình 50,9 $ 15,3, tỷ lệ nam/nữ là 2,4/1, các bệnh nhân được siêu âm tim trước và sau
điều trị 3, 6 chu kỳ hóa chất, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau:

- Phân số tống máu thất trái (EF) trung bình giảm rõ sau điều trị 3 chu kỳ và 6 chu kỳ điều trị hóa chất theo
phác đồ CHOP so với trước khi điều trị lần lượt là 66,2 $ 4,96, 60,2 $ 5,9, 56,6 $ 7,2 (p < 0,001).
- Tỷ lệ bệnh nhân có phân số tống máu thất trái giảm > 10% so với trước điều trị ở thời điểm sau 3 chu kỳ là
13,88%; sau 6 chu kỳ là 27,78 %. Số bệnh nhân có EF giảm từ 5 - 10% chiếm tỷ lệ 30,57% sau 3 chu kỳ và
33,33% sau điều trị 6 chu kỳ. Nhóm bệnh nhân tuổi >60 có tỷ lệ nhiễm độc cơ tim cao hơn rõ rệt so với các
bệnh nhân < 60 tuổi (p <0,05).
Từ khóa: Suy tim, u lympho ác tinh không Hodgkin, CHOP.

Nguyen Kim Luu', Nguyen Danh Thanh', Ho Viet Hoanh',

Pham Duc Loc', Tran Van Ha', Tran Dinh Thiet

1. Bệnh viện 103

- Ngày nhận bài (received): 10/7/2013: Ngày phán biện (revised): 26/7/2013:
- Ngày dăng bài (accepted): 26/8/2013

- Người phán biện: PGS.TS Nguyễn Duy Thăng: TS. Nguyễn Đình Tùng
- Người phán hồi (corresponding author): Nguyễn Kim Lưu

- Email: luuk71@yahoo.com

Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 17/2013












